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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

TT Ký hiệu Diễn giải 

1 BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2 CBCNV Cán bộ công nhân viên 

3 CTR Chất thải rắn 

4 CTNH Chất thải nguy hại 

5 GPMT Giấy phép môi trường 

6 MT Môi trường 

7 NXB Nhà xuất bản 

8 PCCC Phòng cháy chữa cháy 

9 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

10 TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

12 UBND Uỷ ban nhân dân 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: Ông Trương Văn Lân 

- Địa chỉ: Thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ , tỉnh Quảng Trị. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Trương Văn Lân. 

- Điện thoại: 0982.872.250 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số BK 326162; UBND huyện Cam Lộ đã xác nhận triển khai dự án. 

2. Tên cơ sở: Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại thôn Mai Đàn, xã Cam 

Chính, huyện Cam Lộ. 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị. Khu vực Dự án nằm cách đường tỉnh 585 khoảng 3,3km về phía Nam, 

cách đường thôn An Trung, xã Cam Chính khoảng l,3km về phía Tây Nam. Các đối 

tượng xung quanh khu vực dự án cụ thể như sau: 

+ Các đối tượng sông suối, ao hồ: Trong khu vực Dự án không có ao, hồ, sông, 

suối nào chảy qua. Giáp phía Tây và phía Nam dự án là khe nước tự nhiên, rộng 5m 

chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Khe nước này là điểm tiếp nhận nước mưa 

chảy tràn và nước thải sau xử lý của dự án. 

+ Về các khu dân cư: Vị trí Dự án nằm xa khu vực dân cư, xung quanh chủ yếu 

là diện tích cây cao su, tràm của người dân xã Cam Chính. Cụm dân cư gần nhất cách 

dự án khoảng 2km về phía Đông Bắc là thôn An Trung, xã Cam Chính. Cách Dự án 

khoảng 2,4km và 2,5km về phía Đông Bắc lần lượt là thôn Đoàn Kết thôn Mai Đàn, 

xã Cam Chính.  

+ Về các đối tượng khác: Cách Dự án khoảng l,9km về Đông Nam là Trại giam 

Nghĩa An - Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo 

dưỡng, Bộ Công an. Cách Dự án lần lượt khoảng 3,6 lan và 4,lkm về phía Đông Bắc 

lần lượt là Trường THPT Lê Thế Hiếu và chợ Cùa. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết định số 

2302/QĐ-UBND ngày 30/8/2021. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Dự án có Tổng mức đầu tư xây dựng Dự án: 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: 

Bảy tỷ đồng), sử dụng vốn tự có và vốn vay ngân hàng. Thuộc Dự án nhóm C theo 

Tiêu chí của pháp luật về đầu tư công. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 
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3.1. Công suất của cơ sở: 2.400 con lợn thương phẳm/đợt nuôi; 1 năm nuôi 2 

đợt  

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

Quy trình chăn nuôi của cơ sở được mô tả trong sơ đồ tổng thể sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Quy trình chăn nuôi của Trang trại 

Cơ sở hoạt động theo hình thức liên kết chăn nuôi gia công lợn thương phẩm 

(chỉ nuôi lợn thịt không có lợn sinh sản), trong đó lợn con, thức ăn, thuốc thú y sẽ do 

Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp. Chủ Cơ sở có nhiệm vụ xây 

dựng chuồng trại theo đúng yêu cầu của Công ty, trang bị các dụng cụ đựng thức ăn, 

vệ sinh chuồng trại và chăm sóc lợn từ lúc nhập chuồng cho đến khi xuất. Toàn bộ 

hệ thống chuồng trại được xây dựng và chăn nuôi theo công nghệ chăn nuôi chuồng 

lạnh khép kính. 

Lợn được Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp với số lượng 2.400 

con/đợt nuôi (1 năm nuôi 2 đợt). Lợn giống là lợn con sau cai sữa được tuyển theo 

phưong pháp khoa học khoảng 18-30 ngày tuổi (có trọng lượng khoảng 5kg), khi đó 

lọn con được nhập về khu chuồng trại chăn nuôi theo quy trình đã định sẵn. Lợn 

được lựa chọn là những lợn khỏe mạnh, có chất lượng tốt. Lợn con được chăm sóc, 

theo dối dịch bệnh nghiêm ngặt. Lợn sau khi chăm sóc, chăn nuôi tù’ 4-5 tháng, đạt 

đến khối lượng khoảng 90-100 kg/con được xuất chuồng. Khi kết thúc đợt nuôi để 

không chuồng trại khoảng 1 tuần, vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và chuẩn bị đợt nuôi tiếp 

theo. 

Công ty Cổ 

phần chăn nuôi 

CP Việt Nam 

cung cấp 

Lợn thương phẩm 

đạt chuẩn 

Công ty Cổ phần 

chăn nuôi CP Việt 

Nam thu mua 

Lợn con 

Quá trình nuôi Nước thải, CTR, 

Mùi hôi, Tiếng ồn, lợn dịch 

Cung cấp  

Lợn chết (nếu phát 

sinh dịch bệnh) 
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(Nguồn: Theo quy trình chăn nuôi lợn công nghiệp của Công ty cổ phần Chăn 

nuôi CP Việt Nam) 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: Lợn thịt: 2.400 con x 2 lứa/năm x 100kg/con = 480 

tấn/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở: 

4.1. Về con giống: Cơ sở Chăn nuôi lợn thịt thương phẩm theo hình thức liên 

kết với công ty, trong đó lợn con, thức ăn, thuốc thú y sẽ do Công ty cổ phần Chăn 

nuôi CP Việt Nam cung cấp. Chủ Cơ sở có nhiệm vụ xây dựng chuồng trại theo đúng 

yêu cầu, trang bị các dụng cụ đựng thức ăn, vệ sinh chuồng trại và chăm sóc lợn từ 

lúc nhập chuồng cho đến khi xuất. 

4.2. Nhu cầu thức ăn chăn nuôi: Trang trại sử dụng thức ăn công nghiệp dùng riêng 

cho tùng giai đoạn phát triển của lợn thương phẩm (không sử dụng thức ăn pha trộn). 

Nguồn thức ăn được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, theo từng 

thời kỳ phát triển lợn sẽ có nhu cầu, khối lượng thức ăn thích hợp. Chế độ cho lợn ăn từ 

lúc lợn con đến khi xuất chuồng như sau: 

Bảng 1.1. Nhu cầu thức ăn cho trang trại  

TT Trọng lượng lợn (kg) Loại lợn 
Nhu cầu thức ăn 

(kg/con/ngày) 

Khối lượng 

(kg/ngày) 

1 5,0-15 Lợn con 0,5-0,8 1.200-1.920 

2 15-30 Lợn con 0,8-L5 1.920-3.600 

3 31-60 Lọn lứa 1,5-2,3 3.600-5.520 

4 61kg đến xuất chuồng Lọn thịt 2,3-2,7 5.520-6.480 

Nguồn: Quy trình chăn nuôi lợn công nghiệp của Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt 

Nam 

Như vậy thời điểm sử dụng thức ăn lớn nhất tại trang trại là 6.480kg/ngày, tương 

đương với 259 bao loại 25kg. 

4.3. Nhu cầu thuốc thú y, vắc-xin: Chủng loại thuốc thú y, vắc-xin, hóa chất khử 

trùng sử dụng tuân theo các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực Thú y (Thông tư 

số 28/2013/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục 

vắc - xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu 

hành tại Việt Nam). Về liều lượng sử dụng theo chỉ định của Công ty cổ phần Chăn 

nuôi CP Việt Nam. 
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Bảng 1.2. Nhu cầu vắc-xin cho hoạt động chăn nuôi  

TT Tên thuốc Chí dẫn 
Cách dùng 

và liều lượng 

Thể tích/khối 

lượng 

Nhu cầu sử 

dụng/5 tháng 

(ml) 

I Vắc xin tri bệnh 
 

1 
Phó thương hàn 

lợn, dạng nước 

dùng cho lợn 

>20 ngày tuồi. 

Miễn dịch 6 

tháng 

Tiêm bắp, 

hoặc dưới da. 

Một liều Iml 

Lọ nhựa: 

10-15-20 liều, 

hộp 10 lọ 

1.400 

2 
Đóng dấu lợn, 

dạng nước 

dùng cho lợn >2 

tháng tuổi, miễn 

dịch 7-9 tháng 

Tiêm bắp, 

hoặc dưới da, 

Lợn 

25kg:2ml/con 

Lọ nhựa: 20 

liều 
2.800 

3 
Tụ dấu,dạng 

nước 

Dùng cho lợn 

trên 2 tháng, 

miễn dịch 6 

tháng 

Tiêm bap 

hoặc dưới da: 

Lợn25kg,2ml 

/con 

Lọ nhựa: 45ml 2.800 

II Thuốc kháng sinh 
 

1 Ampidexalone 
Điều trị viêm 

ruột, tiêu chảy,.. 

Tiêm bấp sâu, 

1 ml/10kg thể 

trọng cơ thể. 

Loại chai thuỷ 

tinh hộp 10 lọ, 

lọ 10ml. 

1.400 

2 Belcomycine 

nhiễm trùng 

huyết do Ecoli, 

viêm khớp 

truyền nhiễm 

Tiêm bắp, 

lml/20kg thể 

trọng cơ thê 

Loại chai thuỹ 

tinh lọ 10ml 1.400 

3 Ketopen 10% 

Trị kháng viêm, 

giảm đau, hạ 

nhiệt 

Tiêm bắp, 

tiêm tĩnh 

mạch. 

3ml/100kg 

trong lượng 

cơ thể. Chỉ 

tiêm 1 lần 

Loại chai, thuỷ 

tinh lọ 10 ml. 
4.200 

 
Tổng 

   
14.000 

+ Sát trừng chuồng trại bằng Chloramin dùng nồng độ 0,3 - 0,5% (3 - 5 g pha 

với 1 lít nước). Phun đều lên bề mặt chuồng trại. Cứ 250 lít dung dịch này phun cho 

1.000 m2 diện tích chuồng. Diện tích chuồng trại của dự án là 3.000m2 cần 750 lít 

dung dịch, tương đương với lượng Chlơramin khoảng 2.250 - 3.750 g/đợt khử trùng. 
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4.4. Nhu cầu sử dụng điện 

- Điện năng được sử dụng cho các mục đích: thi công, chiếu sáng, sưởi ấm, bơm 

nước, làm lạnh, thắp sáng, sinh hoạt… Nguồn cung cấp điện: Dự án sử dụng nguồn 

điện lưới đấu nối với lưới điện 3 pha của địa phương để hoạt động.  

4.5. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nhu cầu nước sinh hoạt: Một người sử dụng khoảng 100 lít nước mỗi ngày, 

do đó, lượng nước cấp cho sinh hoạt được tính toán như sau: 5 người × 100 

lít/người/ngày = 0,5 m3/ngày. 

- Nước sản xuất: bao gồm nước cấp cho vệ sinh chuồng trại, nước cho lợn uống 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nước cho chăn nuôi lợn của Dự án 

TT 
Loại nước 

Số lượng 

(con)  

Định mức (*) 

(lít/con/ngày) 

Tổng 

(lít/ngày) 

1 Nước uống lợn thịt 2.400 20 48.000 

2 Nước rửa chuồng   2.000 

Tổng 50.000 

 (*) Nguồn: TS. Trần Duy Khanh, Chủ tịch liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật 

Như vậy, lượng nước sử dụng cho hoạt động chăn nuôi lợn của Trang trại 

khoảng 50 m3/ngày, nước dùng cho sinh hoạt 0,5 m3/ngày. Tổng lượng nước sử dụng 

50,5m3/ngày. 

- Nguồn cung cấp nước: Chủ Dự án đã tiến hành khoan 02 giếng ở khu vực 

Trang trại để lấy nước cung cấp cho Dự án. Qua kết khảo sát cũng như lấy mẫu đánh 

giá chất lượng nước dưới đất được thực hiện tại giai đoạn lấp báo cáo đánh giá tác 

động môi trường thì ở khu vực dự án có chất lượng nước dưới đất tốt. Chất lượng 

nước đảm bảo cho hoạt động chăn nuôi của trang trại theo QCVN 01-

39:2011/BNNPTNT - QCKTQG về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:  

- Hình thức quản lý cơ sở: Chủ cơ sở là Ông Trương Văn Lân trực tiếp quản lý 

Dự án. 

- Thời gian thực hiện Dự án: Đến tháng 10/2050 (Theo giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) 



 

9 
 

- Chế độ làm việc và bố trí nhân lực: 

+ Thời gian làm việc 365 ngày/năm. 

+ Số lượng CBCNV giai đoạn hoạt động trực tiếp là 5 người. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của cơ sở và đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo ĐTM tại 

Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, 

qua rà soát bổ sung thì Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại thôn Mai Đàn, 

xã Cam Chính, huyện Cam Lộ phù hợp với các quy hoạch, chiến lược phát triển do cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt sau đây: 

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia: Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi 

trường Quốc gia đang được lập, đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Phê duyệt 

nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/2/2020. Tuy nhiên, dự án này chỉ có 

tính chất xây dựng trang trại chăn nuôi ở vùng nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý của 

UBND tỉnh nên sẽ không đưa vào quy hoạch môi trường cấp Quốc gia. 

- Về quy hoạch tỉnh: Hiện nay, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 đã được tổ chức lấy ý kiến các Bộ ngành trung ương. Trong 

dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh thì có mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi: Con lợn: 

Từng bước khôi phục, ổn định lại sản xuất chăn nuôi lợn; khuyến khích tái đàn lợn 

ở các cơ sở chăn nuôi trang trại đảm bảo quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an 

toàn dịch bệnh, kiểm soát được dịch bệnh và môi trường; Phấn đấu khôi phục đưa 

tổng đàn lợn năm 2025 lên 250.000 con và năm 2030 là: 360.000 con, trong đó đàn 

lợn ngoại và ngoại lai nuôi trang trại, công nghiệp đạt 50% vào năm 2025 và 70% 

vào năm 2030. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 30 ngàn tấn năm 2025 và 42 ngàn 

tấn năm 2030. 

- Cơ sở phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện Cam Lộ đến năm 2030 

đã được phê duyệt tại Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 của UBND huyện Cam Lộ. Hiện tại, khu vực trang trại thuộc 

thửa đất số 177, tờ bản đồ số 30 thuộc thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, với diện tích 

13.000m2 được cấp giấy CNQSD đất cho ông Trương Văn Lân. Chủ dự án đã chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác đề xây dựng các hạng mục công 

trình phù hợp với hoạt dộng xây dựng Trang trại. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 
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- Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án và đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo ĐTM 

tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

- Các công trình thu gom, thoát nước mưa: Đã xây dựng hệ thống ống thoát 

nước mưa tại Trang trại sử dụng mương hở, xây bằng bê tông mác 250, kích thước 

(0,3x0,4)m, hệ thống ống dẫn được bố trí dọc theo tuyến đường nội bộ của Trang trại 

với tổng chiều dài là 342m, nước mưa chảy xuống khe nước tự nhiên phía Tây khu 

vực Dự án 

- Hình thức thoát nước mưa: tự chảy theo hướng nghiêng của địa hình ra khe 

suối phía Tây khu vực. 

(Sơ đồ tuyến thoát nước mưa kèm theo ở phụ lục) 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

* Nước thải sinh hoạt: 

Đối với nước thải sinh hoạt của 5 CBCNV sẽ được thu gom bằng về bể tự hoại 

3 ngăn với thể tích bể tự hoại đã được xây dựng là 6m3 đã được xây dựng trong giai 

đoạn thi công của dự án. 

* Nước thải chăn nuôi 

- Các công trình thu gom nước thải chăn nuôi đã xây dựng: Dự án đã xây dựng 

các rãnh thoát nước nằm dọc hai bên sườn mỗi nhà nuôi, kích thước (0,3 x 0,4)m 

trước khi chảy vào hố gom, xây gạch tô 2 mặt, có nắp đậy bằng bê tông, đoạn cuối 

trại chảy ra hố gom được đậy kín bằng bạt HDPE. 

- Nước thải từ khu chuồng nuôi lợn thịt được thu gom (tự chảy) vào hố gom, 

sau đó chảy qua hầm biogas bằng hình thức tự chảy. 

- Nước thải từ hầm biogas được thu gom (tự chảy) lần lượt qua 02 hồ sinh học 

bằng ống nhựa PVC có D= 200mm, hồ sinh học được thả bèo tây để tiếp tục quá 

trình xử lý, sau đó nước thải tiếp tục qua bể lọc ngầm để xử lý trước khi qua hồ đối 

chứng. Nước thải tại đây sẽ được tận dụng để tưới cây vào mùa nắng và xả ra ngoài 

khe nước tự nhiên phía Tây Dự án vào mùa mưa. 

- Công trình thoát nước thải: Cuối hồ đối chứng sẽ bố trí 01 ống nhựa PVC 

D=200mm, dài 10m vượt qua bờ tường bao của hồ sinh học để dẫn thải ra khe nước 

tự nhiên tiếp giáp phía Tây khu đất. 

-  Điểm xả nước thải sau xử lý:  
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Vị trí xả thải sau khi qua hệ thống xử lý nằm ở góc phía Tây khu đất, đây là 

điểm đầu của khe suối tự nhiên, nước thải sau khi hòa trộn với nguồn nước khe sẽ 

chảy theo hướng nghiêng địa hình.  

Chủ dự án sẽ bố trí điểm xả thải đảm bảo dễ quan sát, dễ thao tác lấy mẫu.  

(Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên kèm 

theo ở phụ lục) 

1.3. Xử lý nước thải: 

1.3.1. Nước thải sinh hoạt 

Chủ dự án đã xây dựng 01 bể tự hoại 3 ngăn trong giai đoạn thi công xây dựng. 

Trong giai đoạn trang trại đi vào hoạt động sẽ sử dụng bể tự hoại 3 ngăn này để xử 

lý nước thải sinh hoạt của 5 CBCNV. Thể tích bể 6m3. 

Chức năng của bể tự hoại ứng dụng phương pháp lắng và phân huỷ yếm khí nên 

cấu tạo của bể tự hoại gồm 2 phần: phần lắng và phần phân huỷ cặn. 

Bể tự hoại được thiết kế và xây dựng như sau: 

 

  
Hình 3.1. Mặt bằng thiết kế hầm tự hoại được xây dựng của trang trại 

1.3.1. Nước thải sản xuất: 

- Nhà thầu thiết kế và thi công: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quỳnh 

Trần 

- Nguồn vật tư, thiết bị xây dựng hệ thống xử lý nước thải được Chủ trang trại 

mua ở trong và ngoài tỉnh.  

- Chức năng: xử lý nước thải chăn nuôi.  

- Công suất: xử lý lượng nước thải chăn nuôi phát sinh khoảng 40 m3/ngày đêm. 

- Quy trình vận hành:  
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Hình 2.1. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải 

* Thuyết minh chi tiết: 

- Nước thải từ khu vực chuồng trại sẽ được thu gom bằng các mương thoát nước 

thải kính bao quanh chuồng trại, đưa nước thải về hố gom. 

- Hố gom: có vai trò thu gom toàn bộ phân và nước thải, hố có kích thước 

(4,2mx2,2mx3m), xây gạch tô 2 mặt, có nắp đậy bằng BTCT. Nước thải và phân từ 

hố gom, tại đây có bố trí máy tách phân, máy tách phân sẽ tách phần phân ra và đưa 

đến bãi ủ phân, phần nước thải sẽ được đưa về hầm biogas. 

- Hầm biogas: Hầm biogas hoạt động theo chu trình gồm 2 giai đoạn tích khí và 

xả khí. Quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí làm giảm COD, 

BOD trong nước thải. Hầm được xây dựng bằng đất tự nhiên đầm nén chặt, đắp taluy 

dài 36m, rộng 22m, cao 5m, thể tích chứa 3.960m3, chống thấm bằng bạt KPI dày 

2mm, phần phía trên cũng được phủ bằng lóp KPI dày 2mm. 

+ Định kỳ 01 năm một lần hệ thống biogas được nạo vét bằng bơm hút bùn và 

đưa đi xử lý. 

Sau khi xử lý bằng hầm biogas, nước thải tiếp tục được xử lý qua 04 hồ (02 hồ 

sinh học, 01 hồ lọc ngầm và 01 hồ đối chứng). 

Nước thải từ chuồng chăn nuôi 

Hố gom 

Hầm Biogas 

Hồ sinh học 1 

Hồ sinh học 2 

Bãi lọc ngầm 

Hồ đối chứng 

Bãi ủ phân, 

đóng bao đưa đi 

bón 

Xả ra môi 

trường và 

giảm thiểu 

bằng phương 

pháp đốt 

Khí Biogas 

Bùn thải (định kỳ nạo vét 

01 lần/năm) 

Tận dụng để tưới cây 

hoặc xả ra môi trường 

Máy tách phân 
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- Hồ sinh học: Hồ sinh học tiếp nhận nước thải từ hệ thống hầm biogas nhằm 

để xử lý các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng và dinh dưỡng (N, P). Tại hồ sinh học này 

sẽ được thả bèo tây và các loài cá (cá trê, cá rô phi...) hệ động thực vật thủy sinh này 

sẽ có chức năng xử lý làm giảm nồng độ các chất thải nói trên trước khi đi qua hệ 

thống bãi lọc ngầm và được lót bạt KPI dày 1,2mm. 

- Bãi lọc ngầm: Nước thải từ hồ sinh học sẽ được chảy qua bãi lọc ngầm. Bãi 

lọc ngầm thực chất là Bãi lọc ngập nước (Wetlands), là hệ sinh thái ngậm nước với 

mực nước xấp xỉ bề mặt đất và được cấy trồng các loại thực vật trong điều kiện đất 

ẩm. Dự án đã tiến hành trồng cỏ voi, cây hoa chuối, cỏ ventiver. Thực vật sử dụng 

năng lượng mặt trời để hấp thụ cacbon từ khí quyển và chuyển hoá thành các chất 

hữu cơ là nguồn năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống và phát triển của các 

vi khuẩn dị dưỡng (động vật, vi khuẩn và nấm). Bãi lọc ngập nước có khả năng phân 

huỷ, chuyển hoá các chất hữu cơ và các chất khác. Với khả năng đó, bãi lọc ngập 

nước nhân tạo được sử dụng để làm sạch nước trước khi đưa qua hồ đối chứng.  

- Hồ đối chứng: Nước sau khi qua hồ lọc ngầm sẽ được chứa tại đây, sau đó chủ 

dự án sẽ tận dụng để bơm tưới cây vào mùa hè và xả ra môi trường là khe nước phía 

Tây Nam dự án vào mùa mưa. 

- Kích thước các hạng mục: 

+ Hầm biogas có thể tích là 3.960 m3 với kích thước cụ thể là 32 x 22 x 5 (m). 

Hồ được lót bạt đáy và phủ mặt trên bằng bạt KPI dày 2mm. 

+ 02 hồ sinh học 1, 2  với thể tích lần lượt là 2.200 m3  và 3.120 m3 ; Kích thước 

cụ thể của các hồ như sau: Hồ sinh học số 1 có kích thước là (22 x 20 x 5)m và hồ 

sinh học số 2 có kích thước là (26 x 24 x 5)m. Hai hồ sinh học được lót bạt KPI dày 

1,2mm;  

+ Hồ lọc ngầm có kích thước là (14 x 12 x 1,85)m, hồ lọc ngầm có cấu tạo bao 

gồm các lợp: Lớp đá học dày 0,4m, tiếp theo là lớp đá 2x4 dày 0,4m và trên cùng là 

lớp đất dày 0,4m được trồng các loại cây bao gồm: cỏ voi, cỏ ventiver. Hồ được lót 

bạt HDPE dày 1mm. 

+ Hồ đối chứng có kích thước (10 x 6 x 3)m, được lót bạt HDPE dày 0,5mm. 

Hồ đối chứng dùng để chứa nước được Chủ dự án tận dụng để tưới cây vào mùa hè 

và xả ra môi trường vào mùa mưa. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Cơ sở không có công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải mà chỉ áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu, hạn chế tác động của mùi hôi đến CBCNV và môi trường xung 

quanh như sau:  
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- Chuồng trại đã được xây dựng với thiết kế thoáng mát, lắp đặt các quạt làm 

mát và hút mùi. Hiện tại, trang trại trang bị 11 quạt hút kích thước mỗi cái: 

1.380×1.380×400mm, công suất quạt hút 1,4mx1,1KWA, sử dụng nguồn điện 3 pha, 

380V cho mỗi chuồng nuôi. Với thiết kế chuồng kín, khi quạt gió hoạt động sẽ hút 

không khí bên trong chuồng ra ngoài tạo ra áp xuất âm trong chuồng. Áp suất âm 

này sẽ hút không khí đi vào trong chuồng thông qua giàn mát. Lượng không khí hút 

qua quạt gió càng lớn áp suất âm càng tăng và sẽ hút không khí đi vào chuồng qua 

giàn mát càng nhiều. Do đó ta có thể điều khiển yếu tố nhiệt độ, độ ẩm trong chuồng 

nuôi bằng cách điều khiển tốc độ gió hay chính xác hơn là điều khiển công suất làm 

việc của quạt gió kết hợp với hoạt động của giàn mát ở đầu chuồng và hệ thống làm 

mát bên trong chuồng (phun sương). Hoạt động của quạt đẩy giúp hút khí thải, mùi 

bên trong chuồng đẩy ra bên ngoài. 

- Sử dụng nguồn thức ăn có trộn chế phẩm men vi sinh để tăng cường tiêu hóa, 

hạn chế mùi từ phân. 

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, không để phân và nước thải ứ động lâu 

ngày; 

- Đã tiến hành trồng cây xanh trong khuôn viên khu vực, diện tích trên 37,76% 

tổng diện tích trang trại. Ngoài ra, phía Tây dự án và các mái taluy sẽ được trồng cỏ 

voi để chống sạt lở cục bộ. 

- Vệ sinh chuồng trại (tần suất 1lần /ngày), tiến phun chế phẩm EM, phun 

thuốc sát trùng (tần suất 5-7 ngày/lần), cho chế phẩm EM cho thức ăn, nước uống 

của vật nuôi. Liều dùng khi trộn vào thức ăn khoảng 3 - 5ml EM/1 kg thức ăn hoặc 

pha trực tiếp vào nước là 1 - 3ml EM/1 lít nước, dùng mỗi ngày. Nếu sử dụng để khử 

mùi hôi thì dùng 20 - 30ml EM hòa vào 8 lít nước phun trực tiếp vào chuồng trại, tần 

suất 7 ngày/lần. 

- Đã xây dựng hầm biogas có che phủ. Hầm biogas được thiết kế kín hoàn 

toàn, phía trên được thiết kế lớp phủ bằng bạt HDPE. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho CBCNV: 02 bộ/năm. 

- Đối với khí gas từ hầm biogas: Biogas là một hỗn hợp khí được sinh ra từ 

quá trình lên men trong môi trường hiếm khí của chất thải chăn nuôi nhờ hoạt động 

của các vi khuẩn. Thành phần khí biogas bao gồm: Khí metan (CH4): 60 - 75%; Khí 

cacbonic (CO2): 25 - 30%; Nitơ (N2): khoảng 5 - 10%; Hydro (H2): khoảng 1 % và 

các khí khác như CO, NH3... Theo đề tài KHCN-T2016-04-19 do Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam thực hiện và đăng tải trên Chuyên mục Khoa học Công nghệ, Tạp 

chí NN&PTNT - Kỳ 2 - Tháng 7/2019. Bình quân lượng khí CH4 tổng từ cả hoạt 
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động quản lý phân (ép phân) và thoát nước thải sau biogas là 18,48 ± 1,99 kg 

CH4/con/năm, tương ứng 0,462 tấn CO2/con/năm. Như vậy, với quy mô 2.500 

con/năm, sẽ phát sinh 44.352 – 49.128 kg CH4/con/năm, tương ứng 1.108 tấn 

CO2/năm. 

Trang trại đã lắp đặt van xả khí tại hầm biogas và tiến hành đốt khi xả khí để 

giảm thiểu mùi hôi. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

- Công trình lưu giữ CTR sinh hoạt: lượng phát sinh khoảng 2,5kg/ngày, tiến 

hành nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định đồng thời tiến hành việc phân 

loại rác tại nguồn. Viếc phân loại rác tại nguồn sẽ được tiến hành như sau:  

+ Đối với CTR là các loại vỏ lon, chai nhựa… sẽ được thu gom để riêng và 

bán phế liệu;  

+ Đối với CTR hữu cơ như vỏ hoa quả, thức ăn thừa… sẽ được phân loại và 

để vào hố ủ phân hữu cơ, sau khi đầy sẽ được chôn lấp.  

+ Đối với CTR vô cơ như bao bì đựng thức ăn… sẽ được thu gom riêng biệt, 

đặt vào thùng đựng rác và hợp đồng với HTX Môi trường và Công trình đô thị huyện 

Cam Lộ thu gom, xử lý với tần xuất 1 tuần/lần. 

- Thu gom xử lý CTR sản xuất: bao bì thức ăn khoảng 51,8 kg/ngày được thu 

gom bán phế liệu; 

- CTR là phân thải:  

+ Phân thải từ các chuồng nuôi khoảng 12.000kg/ngày (2.400 con x 

5kg/con/ngày) được thu gom cùng với nước thải, sau đó được dẫn về hố thu gom, tại 

đây sử dụng máy ép phân để tách phân, sau đó phân sẽ được đưa đến bãi ủ phân để 

ủ. Sau khi ủ, phân sẽ được đóng bao và đưa đi bón cây. 

+ Bùn nạo vét từ hầm biogas sẽ được nạo vét với tần suất khoảng 1 năm/lần. 

Lượng bùn này khi được hút lên sẽ được đưa đến khu vực máy tách phân, phần bùn 

thải được ép khố sẽ được đưa đến bãi ủ phân. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

- Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành: 

CTNH phát sinh từ hoạt động của trang trại ước tính (dựa trên quy mô các trang trại 

tương tự) khoảng 5-7kg/tháng và tùy theo khả năng phòng chống dịch bệnh. Thành 

phần: Bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in, dầu nhớt thải, thuốc thú y hết hạn sử dụng, 

kim tiêm, lợn chết do dịch bệnh... 

- Chất thải nguy hại: bóng đèn vỡ, dầu nhớt thải…lượng không đáng kể, bố trí 

thùng đựng chuyên dụng 120L, lưu kho. Sau khi đủ khối lượng sẽ liên hệ, tìm kiếm 
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với các đơn vị trên địa bàn huyện Cam Lộ có phát sinh để hợp đồng thu gom và đưa 

đi xử lý. 

- Đối cới CTNH là thuốc thú y hết hạn sử dụng, kim tiêm, võ thuốc thú y… sẽ 

được thu gom vào thùng đựng chuyên dụng và được Công ty Cổ phần CP Việt Nam 

định kỳ thu gom, đưa đi xử lý theo như Hợp đồng Gia công chăn nuôi gia công heo 

thịt ngày 04/4/2023 giữa Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam – Chi nhánh 2 

Quảng Trị với bên nhận gia công ông Võ Đức Thư. 

- Đối với CTNH là xác lợn bị dịch bệnh chết hàng loạt, Chủ dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp theo hướng dẫn của Công văn số 569/BNN-TYngày 22/07/2019 của 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung một số biện pháp 

phòng, chống bệnh dịch tà lợn Châu Phỉ và thực hiện theo QCVN 01- 

41:2011/BNNPTNT: về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản 

phâm động vật, đồng thời phối hợp với các Cơ quan chức năng của địa phương để 

xử lý tiêu huỷ đúng quy định.  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Đối với tiếng ồn của phương tiện giao thông sẽ được áp dụng các biện pháp 

quản lý nội vi như sau: 

+ Không sử dụng các phương tiện vận chuyển quá cũ, phải có giấy đăng kiểm 

của cơ quan quản lý. 

+ Không nổ máy trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, bốc chuyển lợn. 

- Đối với tiếng ồn do lợn kêu sẽ được áp dụng biện pháp sau: Trang trại áp 

dụng công nghệ chăn nuôi theo hướng công nghiệp sẽ tập cho mỗi con lợn có chung 

một đồng hồ sinh học, quá trình ăn, ngủ luôn đúng giờ làm cho lợn không ở trong 

tình trạng đói nên chúng sẽ không kêu đòi ăn. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

- Sự cố cháy nổ: Thành lập đội PCCC tại chỗ, xây dựng nội quy về PCCC, trang 

bị đầy đủ các thiết bị PCCC; Đưa ra các nội quy không được hút thuốc trong quá 

trình làm việc. 

- Sự cố tai nạn lao động, giao thông: Tổ chức tập huấn an toàn lao động; Trang bị 

các phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV như khẩu trang, găng tay, mũ, 

giày...vv; Chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ. 

- Sự cố mưa bão: Thiết kế chuồng trại theo đúng tiêu chuẩn xây dựng; Có phương 

án phòng chống và ứng phó khi mưa bão xảy ra. 
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- Dịch bệnh: Chủ động trong khâu phòng ngừa dịch bệnh một cách nghiêm ngặt; 

Xây dựng hệ thống khử trùng ngay cổng vào, định kỳ phun tiêu độc khử trùng, rắc 

vôi,..quanh chuồng trại; bố trí khu cách ly lợn,… 

- Sự cố hệ thống xử lý nước thải: Chủ dự án đã thiết kế và thi công hệ thống xử 

lý nước thải theo đúng kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thông báo kịp 

thời với đơn vị xây dựng hệ thống xử lý trong trường hợp có sự cố. Hiện tại đã có 01 

hầm biogas và hệ thống 02 hồ sinh học, 01 bãi lọc ngầm, 01 hồ sự cố. Do đó khi có 

sự cố hư hỏng ở một trong các hạng mục vẫn đảm bảo được công tác lưu trữ, xử lý 

và có đủ thời gian để Chủ cơ sở khắc phục sửa chữa các hư hỏng. 

- Ngoài ra, để chống sạt lở cục bộ, Chủ dự án sẽ trồng cỏ ventivơ, cỏ voi dọc 

các mái taluy trong khuôn viên.  

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Các nội dung thay đổi của Cơ sở so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá 

tác động động môi trường như sau: 

Bảng 3.1. Các nội dung thay đổi so với báo cáo ĐTM được duyệt và các tác động 

môi trường 

STT Nội dung 

điều 

chỉnh 

Theo quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo ĐTM 

Nội dung sau điều 

chỉnh 

Các tác động môi trường 

từ việc thay đổi 

1 Xử lý 

nước thải 

chăn nuôi 

- Xây dựng 02 hầm 

biogas với thể tích 

1.400m3 nước. kích 

thước: (14 x 18 x 

3,2)m 

- Xây dựng 03 hồ 

sinh học với kích 

thước cụ thể như sau: 

+ Hồ sinh học 1 có 

thể tích 1.185m3. 

Kích thước: (14 x 18 

x 3,2)m 

+ Hồ sinh học 2 có 

thể tích 1.185m3. 

Kích thước: (20 x 22 

x 3)m 

+ Hồ sinh học 3 có 

thể tích 395m3. Kích 

thước: (12 x 14 x 

2,7)m 

- Xây dựng 01 hồ 

biogas với kích thước: 

(36 x 22 x 5) m, thể 

tích 3.960 m3 

- 02 hồ sinh học với 

kích thước các hồ lần 

lượt là:  

+ Hồ sinh học 1: (20 x 

22 x 5)m, thể tích 

2.200 m3 

+ Hồ sinh học 2: (26 x 

24 x 5)m, thể tích 

3.120 m3 

- Xây dựng 01 hồ lọc 

ngầm với kích thước: 

(14 x 12 x 1,85)m. Hồ 

lọc ngầm bao gồm các 

lớp: Đá quá cở dày 

0,4m, đá 2x4 dày 

0,3m, đất dày 0,4m. 

+ Thay đổi công nghệ xử lý 

bằng việc nước thải qua các 

hầm biogas, sau đó qua hồ 

sinh học rồi xả ra môi trường 

bằng việc tăng thêm 01 bể 

lọc ngầm. Việc xây dựng bể 

lọc ngầm nhằm tăng hiệu 

quả xử lý cho hệ thống xử lý 

nước thải, nhằm đảm bảo 

nước thải đầu ra của dự án 

đạt cột B – QCVN 62-

MT:2016/BTNMT (Cột B, 

Kq=0,9; Kf=1,0). 

+ Tăng thể tích tổng hồ sinh 

học từ 2.765 m3 (theo ĐTM 

phê duyệt) lên 5.320 m3; 

tăng 2.555 m3 từ đó đáp ứng 

hơn khả năng chứa của hệ 

thống hồ sinh học. 
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Được trồng các loại cỏ 

ventiver, cỏ voi để 

tăng hiệu quả xử lý. 

- Xây dựng 01 hồ đối 

chứng có kích thước: 

(10 x 6 x 3)m 

Các hồ được lót bạt 

HDPE 

2 Xử lý khí 

Biogas 

Sử dụng 01 máy phát 

diện loại 50kW chạy 

bằng khí biogas đề 

phục vụ cho hoạt 

động của trang trại 

như thắp sáng, quạt 

thông gió… 

Khí Biogas sẽ được xả 

bằng van xả và giảm 

thiểu bằng phương 

pháp đốt. 

Do lượng khí Biogas của dự 

án khi đi vào hoạt động 

không đủ cho việc sử dụng 

máy phát điện, do đó chủ dự 

án tiến hành xử lý khí biogas 

bằng phương pháp đốt. 

Phương pháp đốt khí Biogas 

đang được nhiều trang trại 

sử dụng và tác động đến môi 

trường không nhiều, do đó 

phương pháp đốt khí Biogas 

là hợp lý và tiếp kiệm được 

chi phí cho nhà đầu tư. 

 

Ghi chú: Đánh giá hiệu suất xử lý từng công đoạn đã thể hiện tại báo cáo 

ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt. Có thể tóm tắt như sau: 

  



 

21 
 

Bảng 3.2. Hiệu suất xử lý nước thải qua từng công trình 

TT 
Công trình 

đơn vị 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Trước 

xử lý 

Hiệu 

suất  
Sau xử lý 

QCVN 62-MT:2016 

/BTNMT, (cột B) 

(Kq=0,9,Kf=l,3) 

1 
Hầm 

Biogas 

BOD5 mg/1 610 60% 244 100 

COD mg/l 941 65% 329,3 300 

TSS mg/1 2.686 76% 644,6 150 

Tổng N mg/1 231 0% 231 150 

Coliform mg/1 24.000 40% 14.400 5.000 

2 
Hồ sinh 

học 1 

BOD5 mg/1 244 27% 178,1 100 

COD mg/l 329,3 18% 270,1 300 

TSS mg/l 644,6 40% 386,7 150 

Tổng N mg/1 231 20% 184,8 150 

Coliform mg/l 14.400 75% 3.600 5.000 

3 
Hồ sinh 

học 2 

BOD5 mg/1 178,1 27% 130 100 

COD mg/l 270,1 18% 221,4 300 

TSS mg/1 386,7 40% 232,1 150 

Tổng N mg/1 184,8 20% 147,8 150 

Coliform mg/1 3600 75% 900 5.000 

4 
Bãi lọc 

ngầm 

BOD5 mg/1 130 50% 65 100 

COD mg/1 221,4 50% 110,7 300 

TSS mg/l 232,1 50% 116,05 150 

Tổng N mg/1 147,8 0% 147,8 150 

Coliform mg/1 900 0% 900 5.000 

Ghi chú: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - QCKTQG về nước thải chăn nuôi. 

- Cột B: Xả vào nguồn nước không cấp cho mục đích sinh hoạt; 

- Kf = 1, với lưu lượng nguồn thải 200<F<300 m3/ngày đêm. 

- Kq = 0,9 (Khi nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy của 

sông, suối, khe, rạch, kênh, mương thì áp dụng giá trị hệ số Kq = 0,9). 

Tham khảo: 

+ Hiệu suất xử lý hầm Biogas được tham khảo “Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi 

lợn bằng hầm biogas quy mô hộ gia đình ở Thừa Thiên Huế”, Nguyễn Thị Hồng, Phạm Khắc Liệu, 

Trường đại học Khoa học, Hại học Huế, 2012 

- Hiệu suất xử lý của các hồ sinh học được tham khảo tài liệu Thực trạng ô nhiễm môi trường 

và xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn trang trại tập trung của nhóm tác giả của Trung tâm nghiên 

cứu lợn Thụy Phương thuộc Viện chăn nuôi 

- Giáo trình Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp (GS.TS Trần Hiếu Nhuệ chủ biên, 

NXB Khoa học và Kỹ thuật) 

Sau khi xây dựng, Chủ dự án đã tiến hành thay thế hồ sinh học số 3 bằng 01 bãi 

lọc ngầm nhằm tăng hiệu quả xử lý của hệ thống. Bãi lọc ngập nước có khả năng khử 
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chất lơ lửng với hiệu quả cao. Nồng độ chất lơ lửng trong nước sau xử lý trung bình 

nhỏ. Đối với hệ thống dòng chảy bề mặt có diện tích mặt nước tiếp xúc với không khí 

lớn, hiệu quả xử lý chất lơ lửng thường thấp hơn do khả năng phát triển của các loại 

rong, tảo. Bãi lọc loại này cần được thiết kế có độ sâu mực nước thấp, cấy trồng các loại 

thực vật như hoa chuối, cỏ ventiver với mật độ lớn tại khu vực hồ giảm nồng độ chất 

thải trước khi xả nước ra nguồn tiếp nhận. Bãi lọc ngập nước có khả năng xử lý BOD 

cao, Trong tất cả các dạng bãi lọc đều có chu trình tuần hoàn cacbon riêng sản sinh 

lượng BOD thấp. Qua hệ thống bãi lọc ngầm thì vi sinh vật cũng giảm đi đáng kể. 

Nhận xét: Như vậy, với công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi áp dụng tại Trang 

trại sẽ làm giảm thiểu hàm lượng các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, giảm các vi sinh 

vật gây bệnh và đảm bảo theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột B, Kq=0,9; Kf=1,0) 

trước khi thải ra môi trường.  

Đánh giá thực tế hiệu suất xử lý hệ thống xử lý nước thải sẽ được Chủ Dự án 

thực hiện ở giai đoạn vận hành thử nghiệm, có cán bộ công chức của Sở Tài nguyên 

và Môi trường theo dõi. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

1.1. Nguồn số 01: Nguồn phát sinh nước thải chăn nuôi: 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 40m3/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải đề nghị cấp phép, là dòng nước thải sau 

xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận là khe nước tự nhiên phía Tây Bắc dự án. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

+ Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Nitơ (theo 

N), Tổng Coliform. 

+ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: Với lượng nước thải của Trang trại là 

40m3/ngày, xả thải ra khe suối không có thông số đo lưu lượng, không phục vụ cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt nên tiêu chuẩn xả thải của Trang trại là QCVN 62-

MT:2016/BTNMT-QCKTQG về nước thải chăn nuôi (Cột B, Kf=1, Kq=0,9). Các 

chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: cụ thể ở bảng 

sau: 

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

QCVN 62-MT:2016/BTNMT 

(Kf=1,3; Kq=0,9) 

Cột B 

1 BOD5 
mg/l 100 

2 COD mg/l 300 

3 TSS mg/l 150 

4 Tổng N mg/l 150 

5 Coliform MPN/100ml 5.000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải: X=1.848.670; Y = 574.335 (hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 

30, KTT 1060, 15’). 

+ Phương thức xả thải: tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: khe suối tự nhiên phía Tây dự án. 

1.2. Nguồn số 02: Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt. 

Đối với nước thải sinh hoạt của 5 CBCNV lượng rất nhỏ, khoảng 0,5 m3/ngày 

đêm (<5m3/ngày đêm); nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn thể 
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tích 10m3.  

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải, tiếng ồn, độ rung: 

2.1. Nguồn số 1: Mùi hôi phát sinh từ quạt thông gió 

- Lưu lượng phát sinh: Nguồn phân tán 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải:  

+ Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép: NH3, H2S 

+ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: Do lượng mùi phát sinh từ chuồng trại 

là nguồn thải phát tán, không xác định được lưu lượng nên tiêu chuẩn xả thải của 

trang trại là  QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn Quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

Bảng 5.2. Hàm lượng khí NH3, H2S trong khu vực chăn nuôi lợn hộ gia đình 

TT Khí thải Đơn vị QCVN 06:2009/BTNMT 

1 NH3 mg/m3 0,2 

2 H2S mg/m3 0,042 

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận:  

+ Vị trí xả thải: Khu vực quạt thông gió tại các chuồng nuôi. 

+ Nguồn tiếp nhận thải: môi trường không khí khu vực dự án. 

2.2. Nguồn số 2: Khí thải từ hệ thống biogas 

- Lưu lượng phát sinh: Nguồn phân tán 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải:  

+ Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép: CH4, CO2, CO, N2, NH3 

+ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: Do lượng mùi phát sinh từ hầm biogas 

là nguồn thải phát tán, không xác định được lưu lượng nên tiêu chuẩn xả thải của 

trang trại là  QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn Quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh.  

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận:  

+ Vị trí xả thải: Khu vực ống xả khí của hầm biogas. 

+ Nguồn tiếp nhận thải: môi trường không khí khu vực dự án. 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải 

Theo Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở thì cơ sở sẽ tiến hành 

giám sát môi trường nước thải, cụ thể như sau: 

- Vị trí quan trắc:  

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: Cột B của QCVN 62-MT:2016/BTNMT  (với nguồn tiếp 

nhận là khe nước tự phía Tây cơ sở (Cột B, Kf=1, Kq=0,9). 

Hiện tại, cơ sở vừa đi vào hoạt động và thả đàn, do đó lượng nước thải phát sinh 

mới qua hầm Biogas và qua hồ sinh học thứ nhất, chưa xả ra môi trường. Do đó, cơ 

sở chưa tiến hành quan trắc chất lượng nước thải. 

2. Kết quả quan trắc môi trường đối với khí thải 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí  

TT 

 

Thông số 

 

Đơn vị  

 

Kết quả QCVN 05: 

2013/BTNMT K1 K2 

1  Bụi mg/m3 0,177 0,107 0,3 

2  Tiếng ồn dbA 62,9 69,6 70(1) 

3  H2S mg/m3 0,018 0,040 0,042(2) 

4  NH3 mg/m3 0,075 0,195 0,2(2) 

 

Ghi chú: - K1: Tại cổng chính ra vào trang trại. Tọa độ: X: 1.484.714; Y:574.419; 

- K2: Tại khu vực phía Tây trang trại (điểm cuối chuồng nuôi nhốt, phía sau 

cánh quạt). Tọa độ: X: 1.484.718; Y: 574.430  

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh (trung bình 1h); 

+ (1) QCVN 26:2010/BNTMT: Quy chuẩn Quốc gia về tiếng ồn, độ rung; 

+ (2) QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn Quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh  

Nhận xét: Qua bảng 5.1 cho thấy các chỉ tiêu giám sát đều nằm trong giới hạn 

cho phép của các Quy chuẩn về chất lượng môi trường không khí xung quanh, điều 
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đó chứng tỏ trang trại trong thời gian hoạt động thực hiện đầy đủ các biện pháp phun 

chế phẩm, khử mùi, giảm nồng độ ô nhiễm đến môi trường xung quanh. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của trang trại, Chủ dự án tự rà soát 

và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

Trường hợp cơ sở được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Đối với Dự án sẽ thực hiện vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

chăn nuôi. 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Chủ Dự án gửi thông báo tới Sở Tài nguyên 

và Môi trường trước 10 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Thời gian vận 

hành thử nghiệm kéo dài 03 tháng. 

- Công suất dự kiến đạt được: 100% công suất. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

(Nghiên cứu lại theo NĐ 08 và Thông tư 02) 

- Số lượng mẫu, tần suất lấy mẫu cụ thể như sau: 

+ Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất (75 ngày): 5 tổ hợp mẫu bao gồm 5 mẫu đầu 

vào (trước khi vào hầm biogas), 05 mẫu đầu ra (cống xả ra khe suối ở hồ đối chứng); 

+ Giai đoạn ổn định (07 ngày tiếp theo): 01 mẫu đầu vào (trước khi vào hầm 

biogas), 07 mẫu đầu ra (cống xả ra khe suối ở hồ đối chứng); 

- Thông số quan trắc: vận tốc/lưu lượng thải, pH, TSS, BOD5, COD, tổng N 

(tính theo N), Tổng Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B, Kf=1, Kq=0,9). 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch: Công ty TNHH TNMT Minh Hoàng hoặc Đơn vị khác 

có năng lực đúng quy định; đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư. 

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường nước thải định kỳ: 

- Quan trắc nước thải: vị trí, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. 
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- Số lượng giám sát: 02 mẫu nước thải. 

- Vị trí giám sát:  

+ Mẫu NT1 nước thải trước hệ thống xử lý.  

+ Mẫu NT2 nước thải sau hệ thống xử lý, trước khi xả thải ra môi trường. 

- Các chỉ tiêu giám sát: lưu lượng thải, pH, SS, BOD5, COD, Tổng Nitơ, Tổng 

Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - QCKTQG về nước thải 

chăn nuôi (Cột B, Kf=1, Kq=0,9). 

2.2. Hoạt động quan trắc môi trường không khí định kỳ 

- Quan trắc khí thải: vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp 

dụng. 

- Số lượng giám sát: 02 mẫu khí môi trường xung quanh 

- Vị trí quan trắc: 

+ Mẫu K1: Không khí khu vực cổng trại 

+ Mẫu K2: Không khí khu vực phía sau quạt thông gió của chuồng 

- Các chỉ tiêu gián sát: Bụi, Tiếng ồn, H2S, NH3.  

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT; 

QCVN 26:2010/BTNMT 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ khác theo quy định của pháp luật 

có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án. 

* Giám sát CTR, CTNH: 

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và bảo quản lưu giữ chất thải rắn 

sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH. 

- Vị trí giám sát: tại kho chứa CTR, CTNH của trang trại 

- Tần suất giám sát: 02 lần/năm. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 

Kinh phí quan trắc môi trường hàng năm của Cơ sở là 30.000.000 đồng 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Hiện tại, sau khi xây dựng thì cơ sở mới tiến hành chăn nuôi được lứa đầu tiên và 

chưa có đoàn thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở. 

 

. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Nhằm đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình đi vào hoạt động 

của Trại lợn, Chủ cơ sở là ông Trương Văn Lân cam kết thực hiện như sau: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như sau: 

+ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 

06:2009/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; Tiêu chuẩn theo Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 26/2016/BYT. 

+ Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-

BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh 

lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; QCVN 24/2016/BYT (mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn nơi làm việc); QCVN 26:2016/BYT - QCKTQG về vi khí 

hậu, giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ QCVN 08 - MT:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước mặt. 

+ QCVN 09:2015/BTNMT - QCKTQG về chất lượng nước dưới đất. 

+ QCVN 62-MT:2016/BTNMT - QCKTQG về nước thải chăn nuôi (Cột B, 

Kf=1, Kq=0,9); QCVN 01-14:2010/BNNPTNT - QCKTQG điều kiện trại chăn nuôi 

lợn an toàn sinh học. 

+ QCVN 14:2008/BTNMT - QCKTQG về nước thải sinh hoạt. 

- Cam kết lập giấy phép khai thác nước ngầm theo đúng quy định. 

- Chủ dự án cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam 

nếu trong quá trình hoạt động của Dự án làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt 

hại đến tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi 

trường trong khu vực.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư hoặc các giấy tờ tương đương; 

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất để thực hiện cơ sở theo quy 

định của pháp luật; 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất 

thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa; 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn 

bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản sao quyết định phê duyệt 

kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 
  

 











 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:            /STNMT-CCBVMT 
V/v thay đổi tên chủ đầu tư trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trường Dự án Trang 

trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại thôn Mai 

Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày     tháng    năm 2023 

 

Kính gửi: Ông Trương Văn Lân 

  

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Tờ trình số 1804/TTr-TPQT ngày 

18/4/2023 của ông Trương Văn Lân về việc thay đổi tên chủ đầu tư trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại 

thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. Qua rà soát hồ sơ, Sở Tài nguyên 

và Môi trường có ý kiến như sau: 

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại thôn Mai Đàn, xã Cam 

Chính, huyện Cam Lộ được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 30/8/2021. Nay, Chủ dự án đổi 

tên Chủ đầu tư từ Hộ chăn nuôi Võ Đức Thư thành ông Trương Văn Lân. 

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, ông Trương Văn 

Lân chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thay đổi trên; ông Trương Văn 

Lân phải nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đã được nêu 

trong Quyết định phê duyệt số 2302/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị và những cam kết đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường  

của Dự án. 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường, ông Trương Văn 

Lân phải tích hợp sự thay đổi Chủ đầu tư này vào trong báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường, trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự án phải có giấy phép môi 

trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn để ông Trương Văn Lân thực 

hiện theo quy định pháp luật./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- GĐ, PGĐ N.H.Nam;  
- Lưu: VT, CCBVMT. 

  

 

 
 Nguyễn Hữu Nam 
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UY BAN NIJAN DAN 
TINII QUANG  TR4 

S&  .?.4O.,IQD-JJBND 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hanh phéc  

Quáng Trj, ngây  30  tháng  &7  nám 2021 

QUYET DINH 
V vic phê duyt bâo cáo dánh giá tác dng môi tr.rèng 

cüa Dir an "Trang tri chän nuôi 19n thiro'ng phm 
ti thôn Mai Dan, xã Cam ChInh, huyn Cam Lu" 

U BAN NIIAN DAN TINH QUANG TRI 

Can cz-Luát T ch&c chin/i quydn djaphwong ngày 19/6/2015, 
Can cü'Luát Báo v môi trwông ngày 23/6/2014, 
Can thNgh/ djnh s 18/2015/ND-cp ngày 14/02/2015 cüa C7iInhp/n quy 

djnh ye quy hogch báo v môi tritOng, dan/i giá môi tru-ông chiên lu'çvc, dan/i giá 
tác dang môi lrzrông, Ice hoçzch báo v môi trwông; 

Can c& Nghj djnh so' 40/2O19/ND-p ngày 13/5/2019 cza CiiInh,phü quy djn/i ye sz-a dOi, bO sung mt sO diêu cza các nghj din/i quy dtjnh c/il tlêt, huO7lg 
dan thi han/i Luát Báo v mOi trzrOng; 

Cán c& Thông tzt sO' 25/2019/77'-BTNMT ngày 31/12/2019 cza B Tài 
nguyen và MOi tru&ng quy djnh c/i tiét thi hânh m5t sO diéu cüa Nghj din/i sO 40/2019/ND-Cp ngày 13/5/2019 cáa ChInhphz; 

Theo d nghj cüa C/ia tjc/i H5i dng thdm din/i báo cáo dánh giá tác d5ng 
mOi truOng cza D,t an "Trang trqi c/ian nuOi lQfl thwongpham tqi thOn Mai Dan, 
xâ Cam ChIn/i, /iuyn Cam Lô ' tgi Blén ban h9p thám djnh ngày 17/6/2021; 

Xét ni dung báo cáo dánh giá tác ct$ng mOi tru'&ng cáa Dir an "Trang trgi 
c/ian nuBi 1cm thzrongpham tal thôn Mai Dan, xd Cam ChInh, huyn Cam L(5" dã 
dtrçic chin/i stha, bO sung gzi kàm Van ban giái trinh sO 05/VDT ngày 15/7/202 1 caa h3 c/ian nuOi V5 I)zk mit;  

Theo d nghj caa Sá Tài nguyen và MOi trzthng tgi Ta trinh sá 2492/77'r-STNMT ngày 02/8/202 1. 

QUYET DjNH: 
. A A A F F F A A

F Dieu 1. Phe duyçt nçi dung bao cao danh gia tac d9ng moi tnrcrng cua Dir an 
"Trang trai chán nuôi 1cm thuang phâm ti thôn Mai Dan, xã Cam ChInh, huyn Cam L" (sau day gçi là Diii an) cüa H chän nuoi Vô Drc Thr (sau day g9i là 
Chü dir an) thiic hin t?i xâ Cam ChInh, huyn Cam L, tinh Quãng Trj vói các 
ni dung chinh ti Phv 1ic ban hành kern theo Quyêt dinh nay. 

Diu 2. Chü dr an có trách nhim: 
1. Niêm yt cong khai quy& dnh phé duyt báo cáo dánh giá tác dng môi 

trtr&ng theo quy djnh pháp lut. 

2. Th%rc hin nghiêm tüc ni dung báo cáo dánh giá tác dng môi tni&ng dã 
duçmc phê duyt ti Diêu 1 Quyêt djnh nay. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tỉnh Quảng Trị
30/08/2021 09:36:34
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Diu 3. Quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi truàng cüa dr 
an là cAn cü dê ca quan nhà nuàc có tham quyên kiém tra, thanh tra, giám sat 

vic thrc hin các yêu câu ye bâo v môi tru1ng cüa d? an. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k. 

Chánh VAn phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Tài nguyen và Môi 
truè'ng, Nông nghip và Phát triên nông thôn; Thu tnr&ng các So, ban, ngành 
lien quan, Chü tjch UBND huyn Cam L, H chAn nuôi Vô Düc Thu chju trách 
nhim thi hành Quyêt djnh nay./.' 

Noinh1n: 
.A -NhtrDieu4; 

- Chü tjch UBND tinh (b/c); 
- Luu: VT, MT. t 

Ha S5' Dng 





j PH1J LVC 
CAC1'. • 1UN •U CAU YE BAO V MOI TRUdNG 

CUA DtJ'f '\ CHAN NUOI L(N THU(YNG PHAM 
TAI CAM CH!NH, IEUYN CAM LQ" 

(Kern thes\uyIt  .I& 'JJQD-UBND ngay50 tháng nárn 2021 
- n nhán dan tinh Quáng Tn) 

1. Thông tin v d! an 
1.1. Ten dr an 

Trang trai chän nuôi 1cm thucmg phm ti thôn Mai Dan, xâ Cam Chinh, huyn 
Cam Lt. 
1.2. Chü di,r an 

- Chü dir an: (Ong) VO Due Thu. 
- Da chi lien h: xA Cam ChInh, huyn Cam L, tinh Quáng Trj. 
- Din thoai: 0914 509 567 

1.3. Vj fri dja 1 cüa dr an 
Dr an có vj trI tai  thira dt s6 177, t& bàn d s 30 thuc thôn Mai Dan, xä 

Cam ChInh, huyn Cam L, tinh Quàng Tn vâi tang din tIch Dr an là 13 .000m2. 
1.4. Quy mô, cong snt cüa di an 

* Quy mô din tIch: 
Bang 1.1. Kh6i krçrng và quy mô cãc hng muc chInh cüa Dir an 

Hing myc cong trinh Din1ch u (%) STT 

I Hngmcchmnh 
1 Nhà. 1cm thuang ph.m (02 nha) 3.000 23,08 
II Hng mvc  phii trçi 
1 Nbà1àmvicvànhàänôcôngnhân 120 0,92 
2 Nhàvsinh 20 0,15 
3 Nhàsáttrüngxe 40 0,31 
4 Nha. sat tning cong nhân 32 0,25 
5 Nha. kho thüc n (02 nhà) 100 0,77 
6 Dunggiaothôngnib 800 6,15 
7 Nhàbãov 15 0,12 
8 Bnuâc 20 0,15 
9 Nhàcáchly 200 1,54 
10 Dumng1üaheo 280 2,15 
11 Trrnbináp 4 0,03 
ifi Hung mic BVMT 
1 Cay xanh 4.909 37,76 
2 Nhàépphãn 40 0,31 
3 Khuvireüphãn 240 1,85 
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Cung cO'p 
Lçmn con 

A. Cong ty Co phan 
ChAn nuôi CP Vit 

Nam cung cap 

: Nuc thai, CTR, 
.. .A MUi hoi, Tien on 

 Qua trInh nuôi 

Lçmn chêt (neu phát 

sinh djch bnh)  Lçm thwing phâm 

d?t chuân 
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4 H6 hüy xác (1cm bnh, 1cm cht) 100 0,77 
5 Kho chira CTR, CTN}1 80 0,62 
6 H th6ng xi:r 1 nuóc thai 3.000 23,1 

TONG 13.000 100 
* Quy mo cong suat: 

- Quy mô chung trai: 2.400 con 1cm thumg ph.mJdcit nuôi; 1 nàrn nuôi 2 dçit. 

1.5. Cong ngh san xut, van hành 

Quy trInh chän nuôi cüa Dr an duçmc mô tâ trong scm d tng th sau. 

Cong ty C phAn Chän nuoi CP 
Vit Nam thu mua 

1.6. Cdc hsng myc cong trinh cüa 4 an 
1.6.1. Các hang myc cong trInh chInh cüa Drán 

* Nhà 1cm thztong phd,n: gm 02 nhà nuôi, kich thuàc mi nhà 20x75m. Nhà 
ducic xay dmg theo kt cu: Móng don, tuäng xay gch flung, khung BTCT, kèo 
thép chju h1rc, mái ton 1nh dày 0,4mm, each nhit. Nên vCa xi mang mac 200. 

Trong nhà nuoi duçmc chia 1am 2 ngàn có 1i di a giCa, mi ngän grn 7 ô nuôi 
vth din tIch bang nhau d thun tin cho qua trInh chän nuôi. Dt doe cüa nn 
chung là tt'r 3 — 5%, hai ben suàn cUa mi nhà nuôi có rAnh thu gom nuàc thai và 
phân vài kIch thuàc rng 0,8m và sâu 0,3m di.rcmc dâu ni vào h thng thu gom 
nu&c thai chung (Cng B200) näm phia cui nhà nuôi. 

1.6.2. Các hgng myc cOng trInh phy trçr ca Dz- an 

* jVhà nghi ngcri và nhà an a cOng nhán, nhà v sinh cOng nhân, nhà sat trüng 
nhà kho th&c an, nhà báo v, nhà xudt ban kit hcmp nhà cách ly khi kin bi bnh: 
Móng xây bang blO M75, va xi mäng M50. Mái Içmp ton. 

* DwOng giao thông n5i bç3 

Nn d be tong dá 4x6,  dày 100 dm chat, có cAt khe co giãn (2,5x2,5)m, 
rng 25mm. Riêng duang ni bt duçmc lát gch con sâu kIch thuOc 
(225x112,5x60)mm. 
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* H thóng ca'p nzthc 

H th6ng cp nuàc sinh hot và chän nuôi: ChU dir an s tin hành khoan 01 
ging d có th cung cp dü cho cac hoat  dng sinh hot vá san xut cüa Tran tri. 
Nuâc barn len ducic dua vao b chüa cUa Trang trai  và theo cao trmnh chày den các 
vjtrIsirdpng. 

D6i vài h thng cp nuàc cho cac dAy chung duc 1p dt bang ng PVC 
D34 (ong nhanh dan den tung chuong nuoi) va D60 (ong chmh). Tai  mol chuong 
nuôi duçic lAp dt mt van riêng d thun tin cho vic cung cp và süa chta h 
thng. 

* H thong ca'p ã'in chiê'u sang, tram bk4i ap 

- Dr an sir dimg ngun din luii duçrc thu ni ttr duông thôn An Trung, 
du?ing din chy d9c theo du?ng tht do vào dirr an dài 1 ,4km. 

- Din chiu sang: Chiu sang ti trang trai loai den pha Halozen cong suit 
220V/250W. Nguôn din chiu sang duçic lay tCr trim bin áp. Chiu sang trong 
nhà ding lo.i den Nêông cong suit 220V/40W. COn chiêu sang toãn b khu c 
trang trai  ding den huS'nh  quang cao áp 250W - 220V lap trên ct thép hoc trén 
ttr1ng nhà, cao Hc= lOm. 

1.6.3. Các hang myc cong trInh th l chdt thai và báo v mOi truOng 

* H hzy xác 

Khu vrc b trI h hüy xac cO din tIch lOOm2, kIch thuOc M hüy xác tày 
thuc vào kh6i luçing 1cm can tiêu hu duçic cho xuOng ho. Theo quy dnh tai 
QCVN 01 - 41: 2011/BNNPTNT, chiu rng h chOn không qua 03m d d thao 
tác, chiu dài có th 9— 12m, chiu sau 1,2— 1 ,5m. H6 duçc lot bat  PVC (met loai 
vAi cci sâ polyester filament và nhira d PVC dan hai mt). 

* Kho c/n-a CTR, CTNH 

Nba kho chtra CTR có chiu cao 3,5 m, si:r d%ing khung thép chju lirc và ton 
hrçin song dày 0,4 mm ngän giCa kho chi..'ra CTR thông thuOng có din tIch 60 m2  
và kho chira CTNH Co din tIch 20 m2. Kt câu bang khung thép chju lrc chInh, 
tuing bang ton luçm song dày 0,4 mm bao quanh. Mái lcip tOn song vuông xp 
nh%ra dày 0,4 mm; xà g thép, cra kInh khung nhôm. 

* Nhà ép phán: 

Nhà cO din tIch 40 m2  kIch thuâc (5x8)m, nhà duçic xay drng theo kt cAu: 
Móng don, tung xây blo cao im, mái lçp tOn, chiu cao tr nn len dinh mái là 3,5m. 

*I(JUVj(c zphán 

Khu vrc ü phãn kIch thuâc 240m2, duqc chia thãnh nhiu dong ü tüy theo 
kMi hrçing phãn dua v. HE dtrçc lot bat  taluy, xung quanh nn d b tong dá 4x6, 
dày 100 dm chat. Ho duc phü bat  trong qua trInh ü phân. Vài kh6i lucing phãn 
1cm phát sinh là 2.520kg/ngày (tuc1n ducing 2,52m3/ngày), lucing phân ducxc ü th&i 
gian ti da trong 3 tháng là 226,8mb. Vài din tIch nhà ü phãn là 240m2  hoàn toàn 
co th chüa luqng phãn trong 3 tháng vói chiêu cao dng ü là 0,9 — 1 m. Ben cnh 
do, trong qua trInh ü phãn, th tIch khi U s giãm rat nhiu do qua trInh phân hUy 
các chit hUu Ca thanh the khI va nuâc. 
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thdng thu gom và xtt l) nzt&c thai chãn nuói 

Trang tri xây drng 02 chung nuôi 1cm thuang ph.m. Khi di vào chAn nuôi 
v&i quy mô 2.400 conlkra. Chü dr an s xay drng HTXLNT nhu sau: 

Ham 
biogas 1 

Ho sinh H sinh H sinh 

Ham 
biogas2 

hçc I hQc 2 hQc 3 

Thoát ra môi truäng 
hoac tn ditng trài cay 

trong Trang trai 

Nhà 1cm 
thucmg phm 

(02 nhà) 

H6 gom 

I 

/ 

Nhà ép phân 

 

Khu 'rc ü phân 

 

   

Nuâc thai duçic dua v h gom, tir h gom nuâc thai duçic chia dôi hru luqng 
v 02 hm biogas HDPE cO cong suAt xi:r l mi hm 2om3lngày, kIch thuàc mi 
h.m là: KT day (12x16)m, KT mat  (14x18)m, chiu sâu 3,2m (không tInhtaluy), 
th tich cia ham là 1 .400rn3  (tInh câphân chira khI). HAm duc xây dung bang dAt 
tr nhien dam nen chat, dap taluy rçng 2m, cao I m, chong tham bang bat  HDPE 
0,5mm, phân phIa trên cUng duçic phü bang lap HDPE dày 1mm. Sau khoãng thii 
gian xir l là. 35 ngày, nuac thai sê duqc dua qua lAn krçit 03 h sinhhpc duçic thi& 
ke lot bat  HPDE, däp taluy xung quanh ho vm chieu rçng 2m, chieu cao 1 m. Ho 
sinh h9c 1 có kIch ththc day KT day (18x20)m, KT mt (20x22)m, chiu sâu 3m 
(khong tInh taluy), th tIch cüa h là 1.1?8m3. H sinh hçc 2 có kIch thuàc day 
(22x24)m, kich thuâc mat  (24x26)m, chiêu sâu 2,1 m (không tInh taluy), th tIch 
cüa h là 1.207m3. H sinh hçc 3 có kIch thuOc day (10x12)m, kich thuâc mat 
(12x14)m, chiu sâu 2,7m (khong tInh taluy), th tich cUa ho là 401m3. HTXLNT 
duçic xây drng i phia Tây khu vrc Di,r an. Nuâc thai xi:r l dat  ct B cüa QCVN 
62-MT:2O16TBTNMT truâc khi thoát ra khe nithc tir nhiên näm ô phia Tây khu vrc 
Dr an. Vào müa khô sCr diing nuâc thai d tuài cay trng khu vrc xung quanh Dkr 
an, không thai ra môi tru?lng, chi thai vào müa mxu. Tng din tIch HTXLNT là 
3 .000m2  

* Cay xanh 

Tng din tich cay xanh là 4.909m2  (37,76%). Din tich cay xanh duçic b tn 
bao quanh khuôn viên trang trai dê giãm thiu müi hôi phát tan ra xung quanh. 

* H thóng thoát nzthc: 

- H thng thoát nuOc mua: Sü dçing mrcmg ho, xây bAng be tong mac 250, 
kich thuOc Bxh (0,7x0,5)m, h tMng &ig dn ducic b trI dQc theo tuyn duOng nOi  b 
cia Trang trai va khu vi,rc chung nuoi, nhà diu hành vOi tng chiu dài là 342m, b 
trI các h ga dê lang các tp chAt truOc khi nuOc mua chãy xung khe nuOc tr nhiên 
phia Tây khu virc Dr an. 

- NuOc thai sinh hoat sau xir l 0 b tr hoai 0 khu nhà v sinh duçic dAu ni 
vào h thng rành thoát nuOc mua chãy xung khe nuOc tix nhiên phia Tây khu virc 
dan 
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2. Càc tác dng môi trirông chInh, chAt thai phát sinh tir Dy an: (Chi tiit tgi 
báng5.1, myc5.1). 

3. Các cong trInh và bin pháp bão v môi trirô'ng cOa Dy an: ('Ciii tit tgi bang 
5.1, myc 5.1). 

4. Danh myc cOng trInh bão v môi trirèng chinh cüa Dir an: (Clii tiêt tgi bang 
5.1, muc 5.1). 

5. Chirong trInh quän I3 và gum sat môi trtrông cüa chü Dir an 

5.1. Chirorng trInh quãn I môi trirông 
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5.2 Chirong trinh gum sit môi tru*ng 

5.2.1. Gidm sat môi trwông giai doqn liii cong xây dyng 

a. Giám sat mOi trzrông khóng khI 

- Thông S6 giám sat: D 6n, d bii, CO, NON, SO2. 

- Vj tn giám sat: 01 vi tn trong khu v1rc dang thi cong (có tça d VN 2000, KTT 
106°, müi 30:  X: 1.848.712m, Y: 574.399m) 

- Tn suit giam sat: 06 thang/1An 

- Quy chun áp dung: QCVN 24:20 16/BYT; QCVN 02:2019/BYT; QCVN 
03:2019/BYT 

b. Giám sat chdt thai ran, chdt thai nguy hgi 

- V trI giám sat: Ti khu vrc tp trung ch&t thai ran cüa cong trinh (co t9a d \TN 
2000, KTT 106°, müi 3°: X: 1.848.749m, Y: 574.268m). 

- Các thông s6 giám sat: Thành phn, kh61 lucmg và hot dng thu gom, xü 1 chat 
thai ran và CTN}1 

- T.n sut giám sat: 03 thang/1.n 

5.2.2. Gidni sat nwc thai hong giai doçin hoit dçng (v?In hành thfr nghim) 

- s6 krcing giám sat: 02 vj trI 

- Vj trI giám sat: 

+ 01 vj irI ti h6 gom truóc khi vao h th6ng xir l biogas (co t9a dO VN 2000, KTF 
106°, müi 3°: X: 1.848.718m, Y: 574.294m); 

+ 01 vj trI sau khi qua h th6ng xCr l (h6 sinh hpc s6 3) (có tQa dO VN 2000, KIT 
106°, müi 3°: X: 1.848.746m, Y: 574.291m). 

- Loai mu: mu don và t6 hçp theo quy djnh cho tfrng giai don. 

- Thông s6 giám sat: Li.ru luçing thai, pH, TSS, BOD5, COD, T6ng Nitcy, Coliform. 

- Tn suit giám sat: 

+ Thii gian dánh giá trong giai don diu chinh hiu suit trng cong don và hiu 
qua cüa cong trinh xü l nxâc thai It nhAt là 75 ngày kê tr ngày b&t du vn hành thir 
nghim. TAn suât quan träc nuOc thai tôi thiu là 15 ngày/1An (do dac,  lAy và phân tIch 
mAn t6 hcip dAn vao và dAn ra cüa tirng cOng don xir lv). 

+ Th&i gian dánh giá hiu qua trong giai do?n  vn hành 6n dinh  cüa cong trInh xu 
1 nuàc thai It nhât là 07 ngày lien tip sau giai don diu chinh. TAn suât quan tnäc nuâc 
thai It nhAt là 01 ngày/lAn (do dac,  lay và phân tIch mAn don d6i vOi 01 mAn nuâc thai 
dAn vào và It nhAt 07 mAn don rnróc thai dAn ra trong 07 ngày lien tip cüa cong trinh xir 
l nuàc thai). 

- Quy chuAn áp ding: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuAn k thut Qu6c gia 
ye nuâc thai chan nuOi (COt B) 
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5.2.3. Gidm sat chaAt  thai trong giai doqn hoqt d5ng (vmn hành thufmg mczO 
a. Giám sat cha1t h4-ong mói trwông không khI 

- S luçmg giám sat: 02 vi trI 

- Vj trI giám sat: 

+ 01 vi ti-I cng chmnh ra vào Trang trai  (co t9a d VN 2000, KTT 106°, müi 3°: X: 
1.848.714m, Y: 574.419m); 

+ 01 vj ti-I khu virc phIa Tây cüa Trang trai  (dim cui chung nuôi) (co t9a d VN 
2000, KU 106°, miii 3°: X: 1.848.718m, Y: 574.430m). 

- Các thông s giám sat: Biii, H2S, NH3, Ting n. 

- Quy chu.n áp dmg: QCVN 05:20 13/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 
26:20 1OTBTNMT. 

- Tn suit giám sat: 06 tháng/1n 

b. Giám sat chô't h4-cmg nzthc thai 

- S6 luçing giám sat: 02 vj WI 

- Vj ti-I giám sat: 

+01 vjtrItthh gom tnrâc khi v h thng x1r 1 biogas (co tçad VN 2000, KU 
106°, mi'Ii 3°: X: 1.848.718m, Y: 574.294m); 

+ 01 vj trI sau khi qua h thong xCr 1 (h sinh h9c s 3) (cO tQa &) VN 2000, KU 
106°, müi 3°: X: 1.848.746m, Y: 574.291m). 

- Các thông si giám sat: kru luqng thai, pH, TSS, BOlD5, COD, Tng Nito, Coliform. 

- Quy chu.n áp dimg: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chu.n k5 thut Qu6c gia 
v nuàc thai chän nuôi (cot B) 

- TAn SUAt giám sat: 03 thang/1An. 

c. Giám sat chart thai ran, chdt thai nguy hçi 

- Vj WI giám sat: Ti khu virc tp trung chAt thai r&n cüa Trang trai (co tç)a d VN 
2000, KU 106°, müi 3°: X: 1.848.752m, Y: 574.271m). 

- Các thông s giám sat: Thành phAn, khi luçmg và hoat  dng thu gom, xi1 1 chAt 
thai ran và CTN}I 

- TAn suAt giám sat: 03 thang/lAn 

6. Các diu kiin có lien quan dn môi trtrông 

- Quàn 1>'  và xCr 1 biii, khI thai trong qua trIn.h thi cong xây drng và hoat dng cüa 
Dx an dam bào dt quy chu.n QCVN 05:20 13tBTNMT, QCVN 06:2009IBTNMT, 
QCVN 26/201 6/BYT (quy djnh diu kiin vi khI hu ncñ lam vic), QCVN 
02:2019/BYT; QCVN 03:20 19/BYT. 

- Quãn 1 và kim soát ting n, d rung trong qua trInh thi cong xây dçrng và hoit 
dng cüa Di,r an dam bâo dt quy chuAn QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 
27:20 10/BTNMT, QCVN 24/2016/BYT (mcxc tip xüc cho phép ting n ncii lam vic). 
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- Quãn 1 vã xr 1 nuàc thai phát sixth trong qua trInh thi cong xây dirng và ho?t 
dng ciia Dr an dam bão dt quy chuãn QCVN 14:2008/BTNMT; QCVN 62-
MT:20 16/BTNTv1T. 

- Thu gom, km trCt, vn chuyn và xir 1 CTR, quan 1/ CTNH theo Ngh djnh s 
38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015 cia Chmnh phU v quàn 1 chat thai và. ph 1iu; Nghj djnh 
s 40/20191ND-CP ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü; Thông tu s 36/2O15tTT-BTNMT 
ngày 30/6/2015 cUa B Tài nguyen và Môi trumg ye quãn 1 CTNT-I và các van bàn 
hthng dk lien quan, an toàn và v sixth môi trung, an toãn giao thông 

- Thrc hin chucing trmnh uan trAc môi trueing theo ni dung cüa báo cáo dánh giá 
tác dng môi truông; djnh k' toi thiu 06 tháng/01 lAn báo cáo kM qua quan trãc v Sâ 
Tái nguyen và. Môi truYng. 



















































MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG CỦA TRANG TRẠI 

  

Cổng vào trang trại Khu vực khử trùng của trang trại 

  

Khu vực chăn nuôi Kho chứa thuốc thú y, bơm kim tiêm 

  

Thùng đựng rác thải sinh hoạt Khu vực quỹ đất tiêu bố trí hố hủy heo chết 

 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG CỦA TRANG TRẠI 

  

Mương thoát nước mưa Mương thu gom nước thải 

  

Máy tách phân Bể gom nước thải 

  
Hầm biogas Van xã khí hầm biogas 

 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG CỦA TRANG TRẠI 

  

Hồ sinh học 1 Hồ sinh học 2 

  

Bãi lọc ngầm Hồ đối chứng 
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